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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho Phòng thí nghiệm được công nhận VILAS)
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM
1. Tên phòng thí nghiệm (Tiếng Việt):	
2. Tên phòng thí nghiệm (Tiếng Anh):	
3. Số hiệu VILAS:	
4. Địa chỉ phòng thí nghiệm:	
(Ghi rõ số nhà, tên đường, phường/xã)
5. Điện thoại: 	6. Email:	
7. Website:	
8. Cơ quan chủ quản:	
8.1. Địa chỉ cơ quan chủ quản:	
(Ghi rõ số nhà, tên đường, phường/xã)
8.2. Điện thoại:	8.3. Email:	
9. Năm thành lập phòng thí nghiệm:	
10. Tên người đại diện pháp lý của phòng thí nghiệm:	
11. Tên người phụ trách hiện tại của phòng thí nghiệm:	
12. Loại hình kinh tế của phòng thí nghiệm (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Nhà nước	 2. Kinh tế tập thể 	 3. Kinh tế tư nhân	 4. Có vốn đầu tư nước ngoài
B. ĐẶC TRƯNG VÀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM
13. Đặc trưng hoạt động của phòng thí nghiệm (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Phòng thí nghiệm độc lập (Dịch vụ thử nghiệm bên thứ 3)
 2. Phòng thí nghiệm thuộc Viện/Trường (Phục vụ nghiên cứu & đào tạo)	
 3. Phòng thí nghiệm thuộc Doanh nghiệp (Phục vụ kiểm soát chất lượng nội bộ - QC)
 4. Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia/thành phố
14. Lĩnh vực thử nghiệm (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Thử nghiệm cơ	 5. Thử nghiệm xây dựng
 2. Thử nghiệm điện – điện tử	 6. Thử nghiệm không phá huỷ
 3. Thử nghiệm sinh học	 7. Thử nghiệm dược phẩm
 4. Thử nghiệm hoá học	 8. Đo lường và hiệu chuẩn
	 8.1 Độ dài	 8.6 Hoá lý
	 8.2 Khối lượng	 8.7 Điện từ trường
	 8.3 Dung tích - Lưu lượng	 8.8 Điện (Đồng hồ)
	 8.4 Áp suất	 8.9 Quang
	 8.5 Nhiệt độ	 8.10 Trang thiết bị y tế
	 8.11 Khác (Cụ thể:	)
15. Lĩnh vực xét nghiệm (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Hoá sinh	 5. Y học hạt nhân
 2. Huyết học	 6. Chẩn đoán hình ảnh
 3. Vi sinh	 7. Xét nghiệm tại chỗ (POCT)
 4. Giải phẫu bệnh	 8. Khác (Ghi rõ	)
16. Vật liệu/sản phẩm thử nghiệm/xét nghiệm (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Thực phẩm & Nông sản	 5. Vật liệu xây dựng (Thép, bê tông...)
 2. Môi trường (Đất, nước, không khí)	 6. Sản phẩm điện tử, gia dụng
 3. Dược phẩm, mỹ phẩm	 7. Dệt may, da giày
 4. Mẫu bệnh phẩm	 8. Khác (Ghi rõ	)
17. Tiêu chuẩn thử nghiệm (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
 1. Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)	 3. Tiêu chuẩn khu vực (EN, JIS, AS/NZS...)
 2. Tiêu chuẩn quốc tế (ISO, ASTM, AOAC, IEEE...)
18. Diện tích phòng thí nghiệm (tính theo mặt sàn, đơn vị tính: m2):	
19. Mức độ hiện đại hóa trang thiết bị thí nghiệm (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Thủ công/Bán tự động	 3. Hệ thống tự động hóa hoàn toàn/Kết nối số
 2. Tự động hóa từng phần
20. Ứng dụng phần mềm quản lý (LIMS) cho phòng thí nghiệm? (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất)
 1. Đã ứng dụng	 2. Đang lên kế hoạch	 3. Chưa ứng dụng
C. NHÂN LỰC CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM (tính đến 30/9/2026, Đơn vị tính: người)
	Nhân lực phòng thí nghiệm
	Mã số
	Số lượng
	Trong đó: Nữ

	1. Chia theo trình độ (1=2+3+4+5)
	1
	
	

	1.1 Tiến sĩ
	2
	
	

	1.2 Thạc sĩ
	3
	
	

	1.3 Đại học, Kỹ sư
	4
	
	

	1.4 Khác
	5
	
	

	2. Số lượng kỹ thuật viên
	6
	
	



	Người trả lời phiếu:
	TP.HCM, ngày.....tháng......năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





	Họ và tên:	
	

	Điện thoại:	
	

	Ký tên:
	


----------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Thông tin - Thống kê – Lầu 6, 79 Trương Định, Phường Bến Thành, TP.HCM
Đặng Thị Kim Nhung – ĐT: 0903.824.918; Email: dtknhung.skhcn@tphcm.gov.vn
Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị !
